
 

 

Phụ lục 
DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐĂNG KÝ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI 

(Kèm theo Công văn số……… /ĐCK-CCĐ ngày … tháng 6 năm 2025 của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công) 

STT Tên thương nhân Địa chỉ Lĩnh vực đăng ký giám định 

1.  
Trung tâm ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ 

Số 1597, Phạm Văn Thuận, phường 
Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

Giám định máy móc thiết bị 

2.  
Công ty Cổ phần giám định 
Asiacontrol Hà Tĩnh 

Số 02, đường Vũ Quang, phường Trần 
Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

- Dịch vụ giám định, thử nghiệm, thí nghiệm hàng hóa 
nhập khẩu, thiết bị máy móc, dây chuyền thiết bị đồng 
bộ và các phương tiện giao thông vận tải; Mua bán vật 
tư, thiết bị thử nghiệm, thí nghiệm phục vụ ngành giám 
định;  
- Giám định tổn thất công trình cầu cảng, xây dựng, cầu 
đường;  
- Giám định các công trình ngầm dưới nước và dưới mặt 
đất;  
- Giám định và thẩm định giá trị hàng hàng hóa, thiết bị, 
máy móc, dự án đầu tư; Dịch vụ hun trùng hàng hóa 
xuất nhập khẩu và kho hàng. 
- Dịch vụ đại lý hàng hải và cung ứng tàu biển; Xuất, 
nhập khẩu máy móc thiết bị (ủy thác); Dịch vụ khai thuế 
Hải Quan; Dịch vụ đại lý bảo hiểm. 

3.  

Công ty Cổ phần Giám định 
Nghi Sơn (nay đổi tên thành 
Công ty Cổ phần 
NSControl) 

Thôn Hữu Tài, phường Mai Lâm, thị 
xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Xăng, nhiên liệu diezel, nhiên liệu sinh học, dầu mỏ và 
các sản phẩm từ dầu mỏ, nước, bùn thải từ quá trình xử 
lý nước, hàng hóa tổn thất, hàng hóa sản xuất, giám định 
thương mại, giám định hàng hải. 

4.  
Công ty Cổ phần Giám định 
quốc tế VINA 

Số 171 tổ 7, ấp Hưng, xã Nhị Bình, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

Giám định thương mại 



 

 

STT Tên thương nhân Địa chỉ Lĩnh vực đăng ký giám định 

5.  Công ty Cổ phần Warrantek 
Lô A39-26, đường Nguyễn Văn Cừ, 
ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện 
Phong Điền, Thành phố Cần Thơ 

- Nông, lâm, thủy sản. 
- Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. 
- Phân bón. 
- Các dịch vụ về giám định hàng hải, giám định tổn thất 
hàng hóa, giám định phục vụ quản lý nhà nước như: 
Xuất xứ hàng hóa, quản lý chất lượng, an toàn vệ sịnh 
hàng hóa, bảo vệ môi trường, các dịch vụ thông quan. 
- Dịch vụ lấy mẫu, phân tích thử nghiệm mẫu, giám sát 
hàng hóa trong quá trình sản xuất, giao nhận, bảo quản, 
vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt. 
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải và 
hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

6.  
Công ty TNHH Công nghệ 
NHONHO 

K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, 
Thành phố Cần Thơ 

- Nông, lâm, thủy sản. 
- Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. 
- Máy thiết bị công nghiệp. 
- Vật liệu kim loại, phế liệu, sản phẩm nông nghiệp hữu 
cơ. 
- Thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp khác. 
- Hàng tiêu dùng. 
- Khí, dầu mỏ, xăng và sản phẩm dầu mỏ. 
- Điện, điện tử, phụ kiện điện tử chuyên dụng và thiết bị 
khác. 
- Điện, điện tử, phụ kiện điện tử. 
- Thiết bị bảo hộ. 
- Môi trường. 
- Công trình xây dựng. 
- Kỹ thuật giám định. 

7.  
Trung tâm Chất lượng nông 
lâm thủy sản vùng 6 

386 C, đường Cách mạng tháng Tám, 
phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình 
Thủy, Thành phố Cần Thơ 

- Thủy sản và sản phẩm thủy sản (bao gồm các loài 
lưỡng cư). 
- Thịt và các sản phẩm từ thịt. 



 

 

STT Tên thương nhân Địa chỉ Lĩnh vực đăng ký giám định 
- Trứng và sản phẩm từ trứng. 
- Dầu động, thực vật. 
- Bột, bột tinh chế biến, gia vị. 

8.  
Công ty cổ phần Giám định 
Hoàng Gia 

Số 11/7 Cô Bắc, phường 4, TP.Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giám định tổn thất, giám định xuất xứ, tình trạng khối 
lượng, chất lượng, đồng bộ… 

9.  
Công ty TNHH Viễn Đông 115/12A Lê Lợi, Phường 6, TP. Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Dịch vụ kiểm kê hàng hóa,giám định tổn thất, giám định 
xuất xứ, tình trạng khối lượng, chất lượng, đồng bộ, 
mớn nước,… 

10.  
Công ty Cổ phần Giám định 
Anh Tân 

Số 70/7A Trần Xuân Độ, phường 6, 
Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giám định tổn thất, giám định hàng hóa (Nông, Lâm, 
Thủy sản)… 

11.  
Công ty TNHH giám định 
Viễn Đông 

186F Lê Hồng Phong, P4, TP. Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Giám định hàng hóa, kiểm đếm, môi giới nhà đất …. 

12.  
Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Năng Lượng An 
Bình 

Tổ 8 đường Lý Thái Tổ, thôn Tân 
Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân 
Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 

Giám định số lượng, khối lương, quy cách, chủng loại, 
tình trạng hàng hóa, bao bì, ….. 

13.  
Công ty Cổ phần Giám định 
Hàng hải Việt Nam  

Tổ 19, ấp Phú Thạnh, phường Mỹ 
Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Giám định hàng hải và hàng hóa thương mại xuất nhập 
khẩu 

14.  
Công ty TNHH Ocean High 
Surveyor  

Đường Trường Chinh, Tổ 13, khu phố 
Tân Phú, P.Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Giám định về chủng loại, quy cách, phẩm chất, tình 
trạng, số - khối lượng, bao bì, kỹ mã hiệu đối với mọi 
hàng hóa 

15.  

Công ty TNHH Giám định 
Phân tích Intech Control  

Lô E1-15, khu phố Vạn Hạnh, phường 
Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Lĩnh vực thực hiện dịch vụ giám định: nông sản, lâm 
sản, thủy sản, khoáng sản, kim loại, hóa chất…Thử 
nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, Giám định hàng 
hóa (chất lượng, khối lượng, hàng hải, tổn thất,…) 

16.  
Công ty CP Chứng nhận 
quốc tế 

Số 10, tổ 7, Phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội 

- Giám định số khối lượng, chất lượng đối với mọi hoạt 
động hàng hóa; 
- Giám định máy móc thiết bị, dây truyền công nghệ, 
các phương tiện vận chuyển, các thiết bị công trình; 



 

 

STT Tên thương nhân Địa chỉ Lĩnh vực đăng ký giám định 
- Giám định về hàng hải, dầu mỏ và các sản phẩm về 
dầu mỏ; 
- Giám định nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, 
kim loại, hóa chất, thực phẩm, phân bón, hàng thủ công 
mỹ nghệ, hàng tiêu dùng; 
- Giám định tổn thất, phân bổ tổn thất. 

17.  Viện Dệt may 
Số 478 phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội 

- Nông sản (bông và các sản phẩm của bông); 
- Hàng tiêu dùng (nguyên phụ liệu, vải sợi, hàng may 
mặc, tã bỉm, băng vệ sinh và các sản phẩm dệt may 
khác; giấy; đồ chơi trẻ em 

18.  
Công ty TNHH Định giá 
Cimeico 

Số 59A, đường Bờ sông phường Quan 
Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn 
về thuế (Định giá tài sản, thẩm định giá trị tài sản, vật 
tư hàng hóa không bao gồm định giá những tài sản Nhà 
nước cấm); 
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 
chưa được phân vào đâu. 

19.  
Chi nhánh Công ty CP Giám 
định và Khử trùng FCC tại 
Hà Nội 

Số 6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

- Giám định hàng hóa, máy móc, thiết bị, kim loại, hóa 
chất, nông sản, thủy sản; 
- Giám định hàng hải, phương tiện vận tải, container; 
- Giám định phục vụ công tác quản lý của nhà nước. 

20.  
Trung tâm đào tạo và chuyển 
giao công nghệ Việt Đức 

Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

Kim loại, hóa chất, máy móc thiết bị, công nghệ 

21.  
Công ty Cổ phần tập đoàn 
Vinacontrol 

Số 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

- Giám định công nghiệp; 
- Giám định sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm; 
- Giám định hàng hải, khoáng sản; 
- Giám định sản phẩm dầu thô, xăng dầu, khí gas; 
- Giám định hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ. 

22.  
Chi nhánh Công ty CP giám 
định Eurocontrol 

564 đường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội 

- Giám định hàng hóa, máy móc thiết bị, dây chuyền sản 
xuất. 



 

 

STT Tên thương nhân Địa chỉ Lĩnh vực đăng ký giám định 

23.  
Viện cơ khí năng lượng và 
mỏ - Vinacomin 

565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, 
Hà Nội 

- Giám định vật liệu kim loại bao gồm cả vật liệu kim 
loại sản xuất trong nước và nhập khẩu; 
- Giám định quá trình; 
- Giám định bao bì; 
- Giám định tình trạng; 
- Giám định quy cách, phẩm chất; 
- Giám định máy móc, thiết bị; 
- Giám định dây chuyền máy móc, thiết bị; 
- Giám định quy trình hàn. 

24.  
Công ty CP chứng nhận và 
giám định Vinacert 

Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức 
Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội 

- Giám định hàng hóa các loại (số lượng, khối lượng, 
thể tích); 
- Giám định gạo, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (ngô, 
khô dầu đậu tương, cám mỳ viên, cám gạo, khô hạt 
cải…) về số lượng, khối lượng, chất lượng, tổn thất; 
- Giám định thủy sản đông lạnh (số lượng, khối lượng, 
chất lượng); 
- Giám định máy móc thiết bị (số lượng, tình trạng, 
chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, thể tích, tính đồng bộ, 
phạm vi sử dụng, tính chuyên dụng, đã qua sử dụng); 
- Giám định phương tiện vận chuyển hàng hóa hàng hải 
(khối lượng hàng hóa, sạch sẽ hầm hàng, kín chắc hầm 
hàng, on – off hire bunker). 

25.  Công ty CP T&Tbon 
Số 31 ngõ 47A, Khương Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội 

- Giám định vật liệu kim loại (bao gồm cả vật liệu kim 
loại sản xuất trong nước và nhập khẩu); Giám định máy 
móc thiết bị; Giám định dây chuyền máy móc, thiết bị 
- Giám định sản phẩm, hàng hóa dệt may 

26.  
Công ty TNHH Giám định, 
định giá và dịch vụ kỹ thuật 
Bảo Tín 

158 Trấn Vũ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà 
Nội 

Giám định kỹ thuật, thương mại 



 

 

STT Tên thương nhân Địa chỉ Lĩnh vực đăng ký giám định 

27.  
Công ty CP chứng nhận và 
kiểm định VNCERT Việt 
Nam 

12A, ngách 5/21 Nguyễn Đình Hoàn, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

Giám định kim loại, hóa chất, máy móc thiết bị, công 
nghệ. 

28.  
Công ty CP Đấu giá và Đầu 
tư Việt Nam 

17B, 19/273, Nguyễn Khoái, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

Giám định thương mại, xây dựng 

29.  
Công ty CP Giám định và tư 
vấn đầu tư Việt Nam 

17B, 19/273, Nguyễn Khoái, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

Giám định thương mại, công nghiệp, xây dựng, nông 
nghiệp. 

30.  
Công ty TNHH Thẩm định 
giá và tư vấn tài chính Việt 
Nam 

17B, 19/273, Nguyễn Khoái, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

Giám định thương mại, công nghiệp, thuỷn lợi, xây 
dựng, cơ khí. 

31.  
Công ty CP Dịch vụ khoa 
học và công nghệ Techcert 
Việt Nam 

Số 32A, Ngõ 251 Nguyễn Khanh, Yên 
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Giám định máy móc thiết bị công nghiệp, cơ khí; 
- Giám định vật tư công nghiệp (thép và kim loại khác); 
- Giám định vật tư dệt may (vải, sợi, bông, hóa chất); 
- Giám định khoáng sản, vật liệu xây dựng. 

32.  
Công ty CP chứng nhận và 
kiểm định Vinacontrol 

54, phố Trần Nhân Tông, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

Giám định máy móc thiết bị; Sản phẩm nông nghiệp và 
thực phẩm; hàng hải; Khoáng sản; Công nghệ; Hàng 
tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ 

33.  
Công ty CP Giám định 
Phương Bắc Hà Nội 

Số 100 Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống 
Đa, Hà Nội 

Giám định nông sản, thủy sản, lâm sản, khoáng sản, kim 
loại, hóa chất, thực phẩm, may mặc, gia dụng, an toàn 
lao động, xây dựng, tàu biển, đường bộ, đường thủy. 

34.  
Trung tâm chứng nhận phù 
hợp 

Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

Nông sản, thủy sản, thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Máy 
và thiết bị công nghiệp, Phương tiện giao thông đường 
bộ, Vật liệu kim loại, phế liệu. Khí dầu mỏ và sản phẩm 
dầu mỏ, Quặng khoáng sản và than đá, phân bón, hóa 
chất, hàng tiêu dùng, môi trường, Công trình xây dựng, 
kỹ thuật giám định 

35.  
Viện Nghiên cứu phát triển 
tiêu chuẩn chất lượng 

Tầng 4, Số 116 Nguyễn Khánh Toàn, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

Giám định nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng; Máy móc thiết bị dây chuyền 
công nghệ mới trong nước và nhập khẩu; Máy móc thiêt 
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sbij dây chuyền công nghệ, phế liệu đã qua sử dụng 
trong nước; Nông lâm thủy sản; thực phẩm; Khoáng 
sản, Hóa chất, Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ; Định lượng 
hàng hóa; Vật liệu xây dựng, môi trường, Điện - Điện 
tử 

36.  Công ty CP Giám định HDC 
Số 8 B, ngách 17/18, ngõ 236 đường 
Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, 
Hà Nội 

Giám định công trình giao thông, công trình xây dựng; 
Giám định máy móc thiết bị, điện tử, dân dụng, công 
nghiệp; Giám định tài sản; Giám định bảo hiểm 

37.  
Công ty CP chứng nhận và 
giám định TTP 

Số 298 phố Mai Anh Tuấn, Thành 
Công, Ba Đình, Hà Nội 

Giám định dây chuyền máy móc, thiết bị cũ đã qua sử 
dụng; giám định nông sản 

38.  
Công ty CP giám định và 
thẩm định giá Phương Đông 

46/897 đường Giải phóng, Giáp Bát, 
Hoàng Mai, Hà Nội 

Giám định xe cơ giới, máy móc, thiết bị, dây chuyền 
công nghệ mới; máy móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng; hàng hóa xuất, nhập khẩu; máy 
xây dựng 

39.  
Công ty TNHH Intertek Việt 
Nam 

Tầng 3,4 Tòa nhà Âu Việt, số 01 Lê 
Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 

Kiểm nghiệm và giám định hàng dệt, may mặc, giày 
dép, đồ da và đồ chơi; Kiểm nghiệm và giám định dầu 
mỏ, sản phẩm hóa chất và môi trường; Giám sát ngoại 
thương và giám định tại bến đi như: kiểm tra chất lượng 
và số lượng hàng nhập khẩu tại bến đi, phân loại theo 
mã số hải quan (tariff coding), kiểm tra giá cả, cấp 
chứng thư xác minh giá trị giao dịch hợp lý cũng như 
thuế phải nộp cho hải quan; 
Giám định và kiểm tra chất lượng các loại hàng hóa và 
sản phẩm tại các địa điểm sản xuất hoặc tại bất cứ nơi 
nào có nhu cầu cũng như kiểm tra chất lượng các cơ sở 
sản xuất; Kiểm nghiệm và giám định khoáng sản, nông 
lâm thủy hải sản, dược phẩm và các loại hàng tiêu dùng; 
Tư vấn về quy trình giám định các loại hàng hóa, công 
nghệ, quy trình kiểm soát và tuân thủ các quy định về 
môi trường, an toàn, chất lượng và trách nhiệm xã hội. 



 

 

STT Tên thương nhân Địa chỉ Lĩnh vực đăng ký giám định 
Dịch vụ giám định chất lượng, số lượng, khối lượng, 
tình trạng bao bì, giá trị xuất xứ, tổn thất, độ an toàn, ký 
mã hiệu các loại hóa, nguyên vật liệu công nghiệp và 
máy móc thiết bị; Giám định thiết bị, đường ống áp lực, 
bồn bể, bình chứa, nồi hơi và kết cấu thép; Giám định 
hàng hải, container (không bao gồm việc kiểm định và 
cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải). 

40.  
Công ty TNHH giám định 
Thăng Long Control 

Số 59, ngõ 175 Định Công, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

- Giám định sản phẩm hàng hóa nhóm ngành nông sản, 
thực phẩm, máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ thực 
phẩm; máy móc dây chuyền, thiết bị điện tử ngành điện 
- Giám định máy, thiết bị vật tư ngành y tế; Giám định 
máy, thiết bị thi công ngành xây dựng, giao thông; Giám 
định vật liệu xây dựng, máy thiết bị, dây chuyền, công 
nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng; Giám định 
phương tiện vận tải trong ngành giao thông 
- Giám định sản phẩm hàng hóa nhóm ngành gỗ, giấy 

41.  
Trung tâm kiểm định kỹ 
thuật an toàn máy, thiết bị 
nông nghiệp 

Số 54/102 Trường Chinh, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội 

Cơ điện nông nghiệp; Máy móc, thiết bị, phương tiện kỹ 
thuật trong lĩnh vực nông nghiệp; Máy móc, thiết bị, 
phương tiện kỹ thuật, cơ điện nhiệt. 

42.  
Trung tâm kiểm định kỹ 
thuật an toàn khu vực I 

Tầng 19 Tòa nhà VTC online, 18 Tam 
Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

Lĩnh vực đăng ký thực hiện dịch vụ giám định: sản 
phẩm, hàng hóa và thiết bị phụ tùng của sản phẩm, hàng 
hóa theo danh mục sau: 
- Danh mục các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 
mất an toàn trong lĩnh vực giám định (kèm theo Giấy 
chứng nhận số 2644/GCN-BCT ngày 11 tháng 7 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương);  
- Danh mục các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 
mất an toàn trong lĩnh vực chứng nhận (kèm theo Giấy 
chứng nhận số 3148/GCN-BCT ngày 16 tháng 8 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương); 
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- Danh mục sản phẩm, hàng hóa đăng ký hoạt động giám 
định (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
giám định số 10/LĐTBXH-GCN ngày 16/4/2018 của 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội); 
- Danh mục sản phẩm, hàng hóa đăng ký hoạt động 
chứng nhận (kèm thek Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động chứng nhận số 11/LĐTBXH-GCN ngày 
16/4/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội); 
- Danh mục các sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi thực 
hiện kiểm định (kèm theo Quyết định số 24/QĐ-BXD 
ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); 
- Máy móc, cơ khí. 

43.  
Công ty cổ phần chứng nhận 
và giám định quốc tế Isocert,  

Số 40 dãy A lô 12, KĐT mới Định 
Công, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội 

Giám định nông sản, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, máy 
và thiết bị công nghiệp, phương tiện giao thông đường 
bộ, Vật liệu kim loại, phế liệu, phân bón, hàng tiêu dùng, 
môi trường, công trình xây dựng 

44.  
Công ty cổ phần chứng nhận 
và giám định IQC 

Lô 06, BT4 khu đô thị mới Cầu Bươu, 
Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 

Giám định hàng tiêu dùng; Máy móc, trang thiết bị; 
nông sản; sản phẩm công nghiệp. 

45.  
Công ty cổ phần khoa học kỹ 
thuật Aipas Việt Nam 

Số 17 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, 
Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

Giám định máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, kim 
loại, kiểm đếm hàng hóa, giám định chủng loại, tình 
trạng hàng hóa. 

46.  
Viện kiểm nghiệm nghiệm 
chất lượng sản phẩm hàng 
hóa 

Lô 06-BT7, khu đô thị mới Cầu Bươu, 
xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 

Giám định hàng tiêu dùng, sản phẩm nông nghiệp, công 
nghiệp 

47.  
Công ty TNHH Dịch vụ 
kiểm định và thử nghiệm 
Việt Nam 

Số 139 phố Hồng Tiến, Bồ Đề, Long 
Biên, Hà Nội 

Giám định hàng may mặc (sản phẩm may mặc, da giày, 
vải); Hàng gỗ nội thất, giấy; Hàng điện, điện tử, thiết bị 
chiếu sáng. 

48.  Công ty cổ phần Ecosin 
Số 48, ngõ 194, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

Giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng; sự đồng 
bộ của máy móc thiết bị; Giám định phế liệu (nhựa, 
giấy, sắt, thép) 
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49.  
Công ty CP Đầu tư và Thẩm 
định giá HTC Việt Nam 

Số 20, ngõ 509, phố Vũ Tông Phan, 
Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

Giám định phương tiện vận tải đường bộ, máy móc thiết 
bị, dây chuyền sản xuất, khoáng sản, hàng tieu dùng, 
hàng điện-điện tử, trang thiết bị y tế 

50.  
Công ty TNHH Giám định 
SJS 

Số 12A1, 132/42 đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà 
Nội 

Giám định về tình trạng, khối lượng, số lượng, chủng 
loại, hãng xuất xứ, giao nhận của các loại hàng hóa 

51.  
Viện kiểm nghiệm an toàn 
vệ sinh thực phẩm quốc gia 

65 P. Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

Giám định số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa 

52.  
Công ty cổ phần chứng nhận 
và giám định quốc tế TNN  

Ô số 5, TT 149, Khu Đô thị Nam An 
Khánh Sudico, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, Thành phố Hà Nội 

- Giám định khối lượng, số lượng, chủng loại, tình trạng 
hàng hóa;  
- Giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng; giám 
định sự đồng bộ của máy móc, thiết bị (theo Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động giám định số 3063/TĐC-
HCHQ ngày 18/10/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng) 

53.  
Công ty TNHH Giám định 
PROQC Việt Nam 

Tầng 2, Tòa nhà Goldenwest, số 2 Lê 
Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội 

Giám định khối lượng và chất lượng sản phẩm hàng hóa 
đối với đa ngành (dăm gỗ, than đá và cốc) 

54.  
Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Amtech Việt Nam 

Số 1, ngách 172/46/47, ngõ 172 đường 
Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 

Giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với tổng 
hợp đa ngành (thép, máy móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng) 

55.  
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
chất lượng Toàn Cầu 

Số nhà 66, ngõ 12 phố Phúc La, Phú 
La, Hà Đông, Hà Nội 

Giám định sản phẩm hàng hóa về kiểm đếm, số lượng, 
khối lượng, tình trạng, chủng loại, mục đích sử dụng, 
tổn thất; Giám định quá trình sản xuất, lắp ráp; Giám 
định tay nghề thợ hàn, quy trình hàn, quá trình hàn 

56.  
Công ty Cổ phần Thẩm định 
giá Vinacontrol 

Số 54 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Giám định thương mại về số lượng, khối lượng, tình 
trạng, chủng loại, xuất xứ, tính đồng bộ các mặt hàng 
gồm: máy móc, phụ tùng, thiết bị, dây chuyền sản xuất, 
phương tiện giao thông vận tải, điện, điện tử, thiết bị y 
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tế, nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, hàng nông sản, lâm 
sản, khoáng sản trong và ngoài nước 

57.  
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
1 

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Giám định: Cơ khí luyện kim, điện, điện tử; Hóa chất 
và vật liệu xây dựng; Thực phẩm, hàng tiêu dùng. 

58.  
Công ty TNHH Nghiệp đoàn 
Giám định DC 

Số 35, ngõ 2, Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà 
Nội 

+ Giám định kỹ thuật, công nghệ với: Máy móc, thiết 
bị, dây chuyền công nghệ, thiết bị điện từ, vật tư ngành 
điện (điện dân dụng, điện công nghiệp và máy móc thiết 
bị vật tư khác có liên quan đến lĩnh vực công nghệ, kỹ 
thuật cơ điện tử thuộc ngành điện); 
+ Máy móc, thiết bị và dây chuyền cơ khí; Nhà xưởng; 
Máy móc, thiết bị thi công ngành xây dựng, giao thông; 
Vật liệu xây dựng, máy thiết bị, dây chuyền, công nghệ 
trong sản xuất vật liệu xây dựng; Máy móc thiết bị dây 
chuyền công nghệ thực phẩm; Máy móc thiết bị dây 
chuyền công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi; 
+ Phương tiện vận tải đường bộ (ô tô, đầu kéo, phương 
tiện, máy móc thiết bị vận tải đường bộ khác); Các 
phương tiện vận tải, vật tư trong ngành giao thông; 
+ Phương tiện vận tải đường thủy (tàu thủy, tàu đẩy, tàu 
kéo, xà lan, phương tiện, máy móc thiết bị vận tải đường 
thủy khác); 
+ Máy móc, thiết bị vật tư công nghệ thông tin; Máy 
móc, thiết bị vật tư ngành y tế (thuộc lĩnh vực Kỹ thuật 
điện tử - Viễn thông, Điện tử y sinh); 
+ Sản phẩm hàng hóa lỏng xăng dầu, khí công nghiệp; 
Giám định hàng rời, mớn nước, giám định bảo hiểm và 
tổn thất; 
+ Máy móc, thiết bị vật tư trong ngành công nghiệp 
nặng và công nghiệp nhẹ. 
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(Phạm vi đăng ký thực hiện giám định về: Số lượng, 
khối lượng, tình trạng, chủng loại, quy cách phẩm chất, 
tính đồng bộ, tính chuyên dùng, nước sản xuất, hãng sản 
xuất, bao bì, tin phương thức giao nhận, lấy mẫu và lưu 
mẫu chờ thử nghiệm). 

59.  
Công ty cổ phần Dịch vụ và 
Giám định An Việt 

Số 22-D7 Khu đô thị Đại Kim, Phường 
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

Số lượng, khối lượng, tình trạng, chủng loại, năm sản 
xuất, nước sản xuất, xuất xứ, quy cách phẩm chất, thông 
số kỹ thuật, tính đồng bộ đối với máy móc, thiết bị và 
dây chuyền công nghệ; phương tiện vận tải; vật liệu kim 
loại; sản phẩm hàng hóa. 

60.  
Công ty cổ phần giám định 
thẩm giá Vinacontrol PV 

Số 54 Trần Nhân Tông, Phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP 
Hà Nội 

Số lượng, khối lượng, tình trạng, chủng loại, xuất xứ, 
tính đồng bộ các mặt hàng gồm: máy móc, phụ tùng, 
thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện giao thông 
vận tải, điện, điện tử, thiết bị y tế, nguyên liệu, vật tư, 
hàng hóa, hàng nông sản-lâm sản-khoáng sản trong và 
ngoài nước. 

61.  
Công ty cổ phần Giám định 
- Thẩm định miền Nam 

283/1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hàng hóa xuất nhập khẩu, nông lâm thủy sản, hàng công 
nghiệp, hàng tiêu dùng, máy móc - thiết bị - dây chuyền 
sản xuất, phương tiện vận tải thủy-bộ, phương tiện cơ 
giới chuyên dùng… 

62.  
Công ty giám định và 
chuyển giao công nghệ 

222/5 Phan Văn Hân, Phường 17, 
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Hàng hóa xuất nhập khẩu, vật tư, thiết bị hàng hải và 
dầu khí, thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực… 

63.  
Công ty SGS Việt Nam 
TNHH 

141 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 
3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Các loại hàng hóa và sản phẩm 

64.  
Công ty giám định và khử 
trùng FCC 

45 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Chất lượng, số lượng, khối lượng, trọng lượng, giá trị 
và tình trạng của hàng hóa 
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65.  
Công ty TNHH CTC Việt 
Nam 

Lầu 5, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Vật liệu sản phẩm của ngành da, giày và dệt may 

66.  
Công ty TNHH Dịch vụ 
giám định Á Châu 

105 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 
4, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hàng hóa xuất nhập khẩu 

67.  
Trung tâm giám định khoa 
học công nghệ và hàng hóa 

64 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 
3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Lương thực - nông sản, thực phẩm, khoáng sản, hàng 
tiêu dùng, hàng công nghiệp, máy móc thiết bị, dầu mỏ 
và các sản phẩm dầu mỏ 

68.  
Công ty cổ phần Giám định 
Đại Việt 

115 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

69.  
Công ty cổ phần Giám định 
LửaViệt 

33 Đường 11, Khu dân cư Him Lam, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Hàng hóa, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải… 

70.  
Công ty TNHH MTV Giám 
định cà phê và hàng hóa 
nông sản XNK 

228A Pasteur, Phường 6, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Hàng hóa nông sản xuất nhập khẩu 

71.  
Công ty cổ phần giám định 
hàng hóa Duy Hoàng 

8A Phan Ngữ, Phường Đa Kao, Quận 
1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thiết kế kỹ thuật, xác định giá trị máy móc, 
thiết bị và dây chuyền sản xuất, xác định giá trị tài sản 
và bất động sản… 

72.  
Công ty cổ phần giám định 
hàng hóa Đại Tây Dương 

66/42 Phổ Quang, Phường, Quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định hàng hóa 

73.  
Công ty TNHH Giám định 
Viết Nam 

25/63 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 
Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Dịch vụ giám định hàng hóa 

74.  Công ty TNHH I.I.T.S 
28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa 
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hàng hóa xuất nhập khẩu, nông lâm thủy sản, thực 
phẩm, thức ăn gia súc, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây 
dựng… 
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75.  
Công ty cổ phần giám định 
hàng hóa XNK châu Á 

6 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận 
Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hàng hóa xuất nhập khẩu, thiết bị máy móc, dây chuyền 
thiết bị công nghệ, hàng hải, dầu, nông sản, thủy sản, 
thực phẩm, phân tích và thử nghiệm, định giá bất động 
sản… 

76.  
Công ty TNHH Giám định 
Lạc Việt 

695 Trần Xuân Soạn, Phường Tân 
Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Dịch vụ giám định hàng hóa 

77.  
Công ty cổ phần Giám định 
Đại Minh Việt 

318Bis Phạm Văn Hai, Phường 5, 
Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Hàng hóa xuất nhập khẩu và tiêu thụ trong nước, 
phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị… 

78.  
Công ty cổ phần Giám định 
hàng hóa Bảo Tín 

161 Đường D1, Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định hàng hóa 

79.  
Công ty TNHH TMSX Pháp 
Việt 

69/1/3 Đường số 17, Khu phố 3, 
Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

80.  
Công ty TNHH Dịch vụ 
Giám định Phương Đông 

1D9 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, 
Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Giám định hàng hóa 

81.  
Công ty TNHH Giám định 
S.S.L 

174/140 Chu Văn An, Phường 12, 
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Giám định hàng hóa 

82.  
Công ty cổ phần Giám định 
Phương Bắc 

90-92 Lê Thị Riêng, Phường Bến 
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Hàng hóa, phương tiện vận tải 

83.  
Công ty CP Tư vấn và Giám 
định Anh Minh 

14/13/11 Thân Nhân Trung, Phường 
13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

84.  
Công ty cổ phần Giám định 
Đông Dương 

508/2D Cù Lao, Phường 2, Quận Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 
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85.  
Công ty TNHH TUV SUD 
PSB Việt Nam 

151-151bis Võ Thị Sáu, Phường 6, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

86.  
Công ty TNHH Cotecna 
Việt Nam 

8 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

87.  
Công ty cổ phần Giám định 
năng lượng Việt Nam 

1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 
1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

88.  
Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển Chế biến Dầu khí 

4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Hóa chất, các sản phảm dầu khí, các thiết bị công nghệ, 
thiết bị thí nghiệm… 

89.  
Công ty cổ phần Giám định 
Hải Long 

113 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

90.  
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
3 

49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Giám định sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

91.  
Công ty cổ phần Giám định 
Worldcontrol 

49 Lê Quốc Hưng, phường 12, Quận 
4, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

92.  
Công ty TNHH Nippon 
Kaiji Kentei (Việt Nam) 

Lầu 12, tòa nhà Osic, số 8 Nguyễn 
Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định hàng hóa 

93.  
Công ty cổ phần Giám định 
Đăng Nguyên 

9 Bình Trưng, Phường Bình Trưng 
Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

94.  
Công ty cổ phần Điều chỉnh 
Việt 

21 Đường số 39, Phường Bình Thuận, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

95.  
Công ty cổ phần Giám định 
Việt Quốc tế 

62/6D Trần Huy Liệu, Phường 12, 
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Giám định thương mại 
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96.  
Công ty cổ phần tập đoàn 
công nghệ năng lượng dầu 
khí Việt Nam 

1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 
1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

97.  
Công ty cổ phần Giám định 
Năm Thành viên 

28 Đường số 5, Phường Hiệp Bình 
Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

98.  
Công ty TNHH MTV Vàng 
bạc đá quý Sài Gòn - SJC 

115-121 Nguyễn Công Trứ, Phường 
Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Vàng bạc đá quý 

99.  
Công ty TNHH MTV Giám 
định PNJ 

205 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận 
Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Kim cương, vàng, hợp kim vàng, bạc, kim loại quý, kim 
loại màu, đá quý, đá bán quý và các khoáng vật, các loại 
đá màu, cẩm thạch 

100.
Công ty CP Vàng bạc đá quý 
Phú Nhuận 

170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, 
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Kim cương và đá quý 

101.
Công ty CP Giám định Khoa 
học công nghệ và Hàng hóa 
Chí Minh 

96 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 
5, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

102.
Công ty TNHH MTV Giám 
định Phương Tường 

50 Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

103.
Công ty CP Giám định Hàng 
hải Việt Đông Á 

99 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 
4, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng nông lâm 
thủy sản, hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng, máy móc 
thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải thủy 
bộ, phương tiện cơ giới chuyên dùng. Xác định giá trị 
máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất và phương tiện 
vận tải 

104.
Công ty CP tư vấn và giám 
định Thái Dương 

171 Đường D1, Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 
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105.
Công ty TNHH MTV vàng 
bạc đá quý ngân hàng Sài 
Gòn Thương Tín - SBJ 

258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

106.
Công ty TNHH MTV vàng 
bạc đá quý TP.HCM - Ngân 
hàng Nông nghiệp - VJC 

3-5 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Kiểm định chất lượng, trọng lượng và giá trị đối vàng, 
bạc, đá quý, kim khí quý, hàng trang sức mỹ nghệ 

107.
Công ty CP Giám định Quốc 
gia 

Lầu 1, số 11 Nguyễn Công Trứ, 
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định hàng hóa, giám định máy móc thiết bị, dây 
chuyền sản xuất, phương tiện vận tải thủy bộ, phương 
tiện cơ giới chuyên dùng. Kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng. Giám định thiết kế kỹ thuật, xác định 
giá trị máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất, xác 
định giá trị tài sản và bất động sản 

108.
Công ty TNHH Giám định 
và Tư vấn Đông Nam Á 

65/16 Đường 13, Phường 16, Quận Gò 
Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

109.
Công ty CP Giám định năng 
lượng Việt Nam 

1-5 Lê Duẩn, tòa nhà Petro Vietnam, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

110.
Công ty CP Giám định Nam 
Việt 

415 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Hàng hóa, vật tư, thiết bị, phương tiện vận tải - xếp dỡ 

111.
Công ty CP Giám định Thái 
Bình Dương 

71-73 Lê Quốc Hưng, Phường 12, 
Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hàng hóa, xuất nhập khẩu, thiết bị, phương tiện vận tải 
các loại 

112.
Tổng Công ty Công nghệ 
năng lượng dầu khí Việt 
Nam - CTCP 

1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 
1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định hàng hóa, vật tư, máy móc thiết bị xuất nhập 
khẩu; giám định các phương tiện vận tải, xếp dỡ; giám 
định tài sản, kỹ thuật, chất lượng công trình; giám định 
hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng, giám định hàng hải 
và năng lượng; giám định dầu thô, xăng dầu, khí hóa 
lỏng, lường bồn, propylen, hóa phẩm, chất xúc tác; giám 
định, tính toán và phân bố tổn thất; giám định thương 
mại tài sản 
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113.
Viện Vệ sinh - Y tế Công 
cộng TPHCM 

159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Kiểm nghiệm các chỉ tiêu đăng ký, các chỉ tiêu kiểm tra 
trọng điểm về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm để tìm nguyên nhân 
gây ngộ độc. Kiểm nghiệm chất lượng các nguồn nước 
trong khu vực được phân công. Kiểm định hóa chất và 
các chế phẩm dùng trong gia dụng và y tế. Kiểm tra Nhà 
nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 
thực phẩm nhập khẩu 

114.
Công ty TNHH Inspectorate 
Việt Nam 

28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa 
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, kim loại và khoáng 
sản, phân bón, các sản phẩm nông nghiệp, thức ăn gia 
súc các loại… 

115.
Công ty TNHH TMDV 
Quốc tế Minh Ngọc 

43 ấp 2 Lê Văn Lương, xã Phước 
Kiểng, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

116.
Công ty CP Giám định Độc 
Lập Sài Gòn 

18L Tổ 5, Khu phố 5 Cư xá Ngân 
hàng, Trần Xuân Soạn, Phường Tân 
Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

117.
Công ty TNHH Giám định 
miền Nam 

337 D5, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 
25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Giám định thương mại 

118.
Công ty CP Giám định 
Eurocontrol 

26G Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 
4, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông sản, khoáng sản, hóa chất, xăng dầu, thức ăn chăn 
nuôi… 

119.
Chi nhánh Công ty CP Giám 
định và Thẩm định Giá Quốc 
tế 

Lầu 3, B12-B14 Nguyễn Hữu Thọ, 
Phường Tân Phong, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

120.
Công ty CP Giám định 
Thăng Long 

225/1 Hẻm Thái Hòa, Điện Biên Phủ, 
Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 
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121.
Chi nhánh Công ty CP Giám 
định Spica 

10 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Hàng hóa xuất nhập khẩu, giám định kỹ thuật, giám định 
giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất… 

122.
Trung tâm Kiểm định Kỹ 
thuật an toàn Khu vực II 

Lầu 6 Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu, 
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Máy và thiết bị công nghiệp… 

123.
Công ty CP Giám định và 
Chứng nhận hàng hóa Việt 
Nam 

Lầu 5, 135A Pasteur, Phường 6, Quận 
3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại 

124.
Công ty TNHH Giám định 
hàng hóa Phương Nam 

10 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định hàng hóa 

125.
Công ty TNHH Giám định 
hàng hóa Toàn Cầu 

72/41 Đường 16, Phường Bình Hưng 
Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Giám định thương mại 

126.
Công ty CP Giám định khử 
trùng Vietnamcontrol - Chi 
nhánh TP.HCM 

2912B, Phạm Thế Hiển, Phường 7, 
Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định hàng hóa 

127.
Công ty CP Giám định Đại 
Việt 

115 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

128.
Công ty TNHH Giám định 
PICA 

10 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

129.
Công ty TNHH Giám định 
Thẩm định Vimexcontrol 

77 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

130.
Công ty TNHH MTV 
Singapore Standard 

69 Đường số 6 Khu dân cư Him Lam, 
Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

131.
Công ty TNHH Giám định 
Vinacontrol TP.Hồ Chí 
Minh 

80 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Quy cách, phẩm chất, tình trạng, số - khối lượng, bao 
bì, ký mã hiệu đối với mọi loại hàng hóa 



 

 

STT Tên thương nhân Địa chỉ Lĩnh vực đăng ký giám định 
Giám định theo yêu cầu để cung cấp chứng từ phục vụ 
công tác quản lý của Nhà nước… 

132.
Công ty TNHH Thẩm định 
giá Sài Gòn 

73 Hoa Hồng, Phường 2, Quận Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

133.
Công ty CP dịch vụ giám 
định thương mại Sài Gòn 
Control 

73 Hoa Hồng, Phường 2, Quận Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

134. Phân viện dệt may TP.HCM 
345/128A Trần Hưng Đạo, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông sản (bông và các sản phẩm của bông) và hàng tiêu 
dùng (nguyên phụ liệu, vải, sợi, hàng may mặc…) 

135.
Công ty CP Giám định và 
Thương mại Sài Gòn 

160/26 Bùi Đình Túy, P.12, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông lâm thủy sản, khoáng sản, kim loại, hóa chất 

136.
Công ty TNHH hàng hải 
Việt Hưng 

307 Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông sản, lâm sản, khoáng sản, kim loại, phân bón, hóa 
chất 

137. Công ty CP Vina Capitol 
235 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 
Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Nông lâm thủy sản, khoáng sản, kim loại, hóa chất 

138.
Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
và dịch vụ tài chính Khải 
Bảo 

331B, Tôn Thất Thuyết, Phường 1, 
Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

139.
Công ty TNHH Eurofins Sắc 
Ký Hải Đăng 

Lô E2b-3, Đường D6, Khu Công nghệ 
cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Nông sản, thực phẩm 

140.
Công ty TNHH Tư vấn hàng 
hải TDT 

33 đường 35, Phường Bình Trưng 
Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

141.
Công ty TNHH Giám định 
khử trùng Vietnamcontrol 

145/5 Gò Xoài, Phường Bình Hưng 
Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Nông sản, hàng lỏng, khí hóa lỏng, nguyên liệu thức ăn 
gia súc, thức ăn gia súc… 



 

 

STT Tên thương nhân Địa chỉ Lĩnh vực đăng ký giám định 

142.
Công ty CP Giám định hàng 
hóa Sài Gòn 

P204 Lô A, Chung cư Ngô Kế Xương, 
Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Giám định sản phẩm hàng hóa, vật liệu, công trình, thiết 
bị…. 

143.
Công ty CP Giám định Việt 
Nhân 

45 đường số 3, Cư xá Đô Thành, 
Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Giám định hàng hóa, thương mại 

144.
Công ty TNHH Bureau 
Veritas Việt Nam 

Tầng 4, Etown 1, 364 Cộng Hòa, 
Phường 13, Quận Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Giám định máy móc, thiết bị… 

145.
Công ty TNHH Thực phẩm 
Hải Nông 

tầng 4, Phòng 1-0444-0447 tòa nhà 
Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn 
Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Thủy sản… 

146. Công ty Cổ phần Minh Hợp 
Lầu 6, Tòa nhà Beta, 55 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông sản 

147.
Công ty CP giám định và 
chứng nhận ICC 

493/11 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp 
Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Giám định hàng hóa, thương mại 

148.

Chi nhánh Viện Dầu khí Việt 
Nam (Thành phố Hà Nội) - 
Trung tâm phân tích thí 
nghiệm (VPI-Labs) 

Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt 
Nam, Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công 
nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Giám định hóa chất, sản phẩm dầu khí… 

149.
Công ty TNHH Giám định 
Quốc tế Việt Nam 

62A Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh 
Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Giám định hàng hải, tài sản, nông sản… 

150.
Công ty TNHH Bureau 
Veritas Consumer Products 
Services Việt Nam 

Lô C7-C9, Cụm 2, KCN Cát Lái, 
Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Sản phẩm tiêu dùng… 
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151.
Công ty TNHH G Inpsection 
Việt Nam 

Tầng 3, Indochina Park Tower, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông sản, thủy sản, khoáng sản… 

152.
Công ty TNHH Giám định 
Cửu Long Rice 

14 Đường 73, Phường Tân Phong, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

153.
Công ty CP Giám định Việt 
Á 

29 Lê Văn Linh, Phường 13, Quận 4, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

154.
Công ty TNHH Giám định 
hàng hóa Quốc tế 

512/14/24 Nguyễn Văn Tạo, Phường 
Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

155. Cty TNHH TMV Control 
Tầng 5, tòa nhà Songdo, 62 A Phạm 
Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Nông sản, lâm sản, thuỷ sản, khoáng sản, kim loại, hoá 
chất 

156.
Cty TNHH Cic Surveyors 
(Việt Nam) 

Phòng 1405, tầng 14 số 45 đường Võ 
Thị Sáu, P. Đa Kao, Q.1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Hóa chất, các sản phảm dầu khí, nông nghiệp, khoáng 
sản, thép 

157.
Cty CP Giám định Kiểm 
định và Dịch vụ kỹ thuật 
TICC 

28 đường số 1, P.7, Q.Gò Vấp, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Giám định hàng hóa máy móc, thiết bị, công nghệ, dây 
chuyền sản xuất, sản phẩm hàng hóa nhập khẩu và sản 
xuất trong nước 

158.
Cty CP Hàng hải Quốc tế Sài 
Gòn 

80/12A, Nguyễn Bình, ấp 2, X.Phú 
Xuân, H.Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Năng lượng Và khoáng sản, khoa học hàng hải, công 
nghiệp và xây dựng, máy móc và phương tiện, nông sản 
và thực phẩm,tiêu dùng và bán lẻ, môi trường và chất 
lượng sống; hóa chất 

159.
Cty CP Giám định Việt Nam 
Á Châu 

937/2N Cách Mạng Tháng 8, phường 
4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Hàng hóa nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, kim 
loại, hóa chất, …vvv..v 

160. Cty CP Kiểm định Một 
27 Ngô Gia Tự, P.2, quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Giám định máy móc thiết bị và phương tiện, kim loại, 
hóa chất, hàng hải, xây dựng 
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161.
Công Ty TNHH Dịch vụ 
Khoa học Công nghệ Khuê 
Nam 

2/17 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân 
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông sản, thủy sản, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn 
nuôi,, bao bì, hàng hóa, mẫu, giám định, tư vấn 

162.
Công ty CP Dịch vụ và Giám 
định Hàng hải Âu Châu 

512/9 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, 
H. Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định nông sản, lâm sản, khoáng sản, kim loại, hóa 
chất, xăng dầu, máy móc thiết bị, hàng hải … 

163.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ 
thuật Vietgreen 

601/25 Lô A, phường 15, quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định kim loại, máy móc thiết bị, phế liệu, nông 
sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, hóa chất 

164.
Công ty TNHH Dịch vụ 
Giám định và Khử trùng Đại 
Dương 

237/38A7 Phạm Văn Chiêu, phường 
14, quận 14, quận Gò Vấp, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Giám định nông sản 

165.
Công ty Cổ phần Dịch vụ và 
Giám định Bảo Minh 

85 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1,  
Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại, máy móc, thiết bị, phế liệu 

166.
Công ty TNHH Một thành 
viên Dịch vụ Giám định Thái 
An 

157 Đường số 5, khu đô thị Lakeview 
City, phường An phú, quận 2, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Giám định phế liệu,: nhựa, sắt thép; năng lượng: xăng, 
dầu, LPG, than, quặng; tổn thất: máy móc, thiết bị 

167.
Công ty TNHH Khoa học và 
Công nghệ Khải Hoàn 

232 đường 11, khu phố 8, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Giám định nông sản, thủy sản, thực phẩm, phân bón, 
môi trường, máy móc, thiết bị, phế liệu, hàng hóa, tư 
vấn, quy trình sản xuất, thiết kế … 

168.
Công ty TNHH CIS 
Inspection Việt Nam 

70 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định hàng hải, hàng hóa: nông sản, sắt, thép, kim 
loại, thức ăn chăn nuôi, nguyên vật liệu 

169. Cty CP Kiểm định Một 
27 Ngô Gia Tự, P.2, quận 10, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Giám định máy móc thiết bị và phương tiện, kim loại, 
hóa chất, hàng hải, xây dựng 

170. Cty TNHH Humantech 
Lầu 4, tòa nhà gia Thy- 158 Đào Duy 
Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Hàng hóa,, khí, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, máy móc 
thiết bị 

171.
Cty TNHH TM&DV Giám 
định Hàng hóa Quốc tế 

Tầng 19, tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông sản, khoáng sản, sắt thép, kim loại, thức ăn chăn 
nuôi, nguyên vật liệu (giấy nhựa …) 
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172.
Công ty Cổ phần Khử trùng 
Nam Việt 

Lô C19A, đường số 9, KCN Lê Minh 
Xuân, xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông sản, khoáng sản, sắt thép, kim loại, thức ăn chăn 
nuôi, nguyên vật liệu (giấy nhựa …) 

173.
Cty TNHH Giám định và Tư 
vấn Intech Control 

180/43 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, kim loại, hóa 
chất, …. 

174.
Cty TNHH Thương mại Tư 
vấn và Giám định Việt Tín 

43/57 Thành Thái, P.14, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, kim loại, hóa 
chất, …. 

175.
Công ty TNHH Giám định 
Độc lập Việt Nam 

27/10 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hàng hóa, khí, dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, máy móc 
thiết bị 

176.
Công ty TNHH Giám định 
Van 

20/2 Phú Thuận, P. Tân Phú, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Hàng hóa nông sản, thực phẩm, hóa chất, xây dựng, 
hàng hải, thiết bị công nghiệp, tiêu dùng 

177.
Công ty Cổ phần Kỹ thuật 
NETLAB 

17 liên khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, 
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Giám định chất lượng, nguồn góc, tổn thất, số lượng sắ 
thép, máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, hóa chất, hàng 
tiêu dùng 

178.
Công ty Cổ phần Kiểm định 
Chất lượng Quốc tế 

27/29 đường 7A, khu dân cư Bình Trị 
Đông, phường Bình Trị Đông B, quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định công nghiệp 

179.
Công ty Cổ phần Windy 
Control 

29/9 Đường B3, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Giám định hàng hóa: nông sản, khoáng sản, sắt thép, 
kim loại, thức ăn chăn nuôi, nguyên vật liệu 

180.
Công ty TNHH Dịch vụ 
Công nghệ và Chất lượng 
Helmsman 

611/45 Điện Biên Phủ, Phường 1, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hàng tiêu dùng, thực phẩm tươi, chế biến, thủy hải sản 
đông lạnh, đồ hộp, kim loại, vật liệu xây dựng 

181.
Công ty Cổ phần Giám định 
Bách Việt 

10 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, 
Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

182. Công ty TNHH Amprotek 
78/8A1 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, phân bón, thức 
ăn chăn nuôi 

183.
Công ty Cổ phần Chứng 
nhận và Giám định 
Saigoncert 

139 Man Thiện, phường Hiệp Phú, 
TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông, lâm, thủy sản 
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184.
Công ty Cổ phần Khoa học 
Công nghệ và Giám định Sắc 
ký Việt Anh  

11A Nguyễn An, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Giám định nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, kim 
loại, hóa chất … 

185.
Công ty Cổ phần Tư vấn 
Kiểm Định Sài Gòn Á Châu 

63/44/14 đường số 8, Khu phố 1, 
phường Linh Xuân, Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông sản, khoáng sản (Cát đá), vật liệu xây dựng 

186.
Công ty TNHH Giám định 
Hàng hóa Việt Trung 

20/2 Phú Thuận, P. Tân Phú, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Hàng hóa, thực phầm, hóa chất, xây dựng, hàng hải, 
thiết bị công nghiệp, tiêu dùng 

187.
Công ty TNHH Mitra S.K. 
Việt Nam 

448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, 
Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 

Nông sản, khoáng sản, kim loại, hóa chất 

188. Công ty TNHH Asia Target 
372/3 Điện Biên Phủ, Phường 17, 
quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu, hóa mỹ phẩm, thực 
phẩm, nông sản 

189.
Công ty TNHH Leon 
Inspection & Testing 
Vietnam PVT 

51/5 Nguyễn Văn Giáp, phường Bình 
Trưng Đông, TP Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Nông sản, lâm sản, than, khoáng sản, kim loại, hóa chất, 
xăng - dầu 

190.
Công ty TNHH Trung tâm 
Kiểm định Trầm hương 
AGALAB  

297/40A Lê Văn sỹ, phường 13, Quận 
3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định trầm Hương 

191.
Công ty Cổ phần Giám định 
Truelab 

58/96/24 Phan Chu Trinh, Phường 24, 
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Giám định trầm Hương 

192.
Tổng Công ty bảo dưỡng - 
Sửa chữa Công trình Dầu 
khí, Công ty Cổ phần 

1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 
1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định hàng hóa, vật tư, máy móc thiết bị xuất nhập 
khẩu; giám định các phương tiện vận tải, xếp dỡ; giám 
định tài sản, kỹ thuật, chất lượng công trình; giám định 
hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng, giám định hàng hải 
và năng lượng; giám định dầu thô, xăng dầu, khí hóa 
lỏng, lường bồn, propylen, hóa phẩm, chất xúc tác; giám 
định, tính toán và phân bố tổn thất; giám định thương 
mại tài sản 
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193.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ 
thuật Vietgreen 

601/25 Lô A, phường 15, quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định kim loại, máy móc thiết bị, phế liệu, nông 
sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, hóa chất 

194.
Công ty TNHH Giám định 
VFI Việt Nam 

Tầng 9, Tòa nhà Cavi Building, số 
51D, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

195.
Công ty Cổ phần Giám định 
và Chứng nhận Tiêu chuẩn 
Việt Nam 

Số 71/30 đường Nguyễn Văn Thương, 
Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

196.

Công ty TNHH TUV 
Rheinland Việt Nam 

Tầng 5, Tòa nhà ANNA, Công viên 
phần mềm Quang Trung, Phường Tân 
Chánh Hiệp Quận 12, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Giám định thương mại 

197.
Công ty Cổ phần Giám định 
Bảo Linh 

Số 114 Yên Thế Phường 02, Quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

198.
Công ty TNHH Tư vấn & 
Giám định hàng hải Việt 

Số Số 8/12 Lê TRọng Tấn Phường Tây 
Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Dịch vụ giám định hang hải – hàng hóa 

199.
Công ty Cổ phần Giám định 
Khử trùng Đại Cồ Việt 

Số 58F/16 Bưng Ông Thoàn, Phường 
Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh Phường Phú Hữu, 
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, kim loại, hóa 
chất vv… 

200.
Công ty TNHH giám định và 
dịch vụ Hoa Việt 

Số 56 B Lê Tự Tài Phường 04, Quận 
Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Dịch vụ giám định thương mại bao gồm giám định một 
hoặc một số nội dung về số lượng, bao bì, giá trị hàng 
hóa, xuất xứ hang hóa, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn 
vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương 
pháp cung ứng dịch vụ 
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201.
Công ty TNHH trung tâm 
giám định trầm hương Việt 
Nam 

Số 49G Phan Đăng Lưu Phường 07, 
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Sản phẩm lâm sản là gỗ trầm hương ( tự nhiên, nhân tạo) 

202.
Công ty cổ phần giám định 
& tư vấn Việt 

Số SAV.8-20.13 Tầng 20, The Sun 
Avenue, 28 Mai Chi Thọ Phường An 
Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Hàng hải, nông sản, khoáng sản, kim loại, hóa chất, may 
mặc, điện tử 

203.
Công ty TNHH dịch vụ và 
giám định Bảo Toàn 

Số Số 11 Thống Nhất Phường Bình 
Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, kim loại, hóa 
chất vv… 

204.
Công ty TNHH dịch vụ hàng 
hóa Alfred II Knight Việt 
Nam 

Số 400/6 Ung Văn Khiêm Phường 25, 
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Nông sản - thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón và 
hàng tiêu dùng 

205.
Công ty TNHH Royal 
Inspection Services 

Số 749/45/16/8C Đường Huỳnh Tấn 
Phát Phường Phú Thuận, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

206. Công ty Cổ phần AITECH 
119/27 Bùi Quang Là, Phường 12, 
Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

207.
Công ty TNHH Wakefield 
Inspection Services (Việt 
Nam) 

ANA Building, 37-39 Phạm Phú Thứ, 
Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Giám định thương mại 

208.
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ 
thuật Hàng hải Cargo 
Control 

512/14/24 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long 
Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Giám định thương mại 

209.
Công ty TNHH Giám định 
Việt Hà 

Số 05 đường Đà Nẵng, Máy Tơ, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

Kinh doanh, dịch vụ, tư vấn môi giới thương mại, tư 
vấn và dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu và 
các dịch vụ khác có liên quan 

210.
Công ty Cổ phần Giám định 
Ngôi sao SPICA 

Số 1-B45 khu D1 phường Cát Bi, 
quận Hải An, Hải Phòng 

Dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu, phương 
tiện vận tải thuỷ bộ, phương tiện cơ giới chuyên dùng, 
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chất lượng công trình xây dựng, kỹ thuật; giá trị, máy 
móc… 

211.
Công ty TNHH Giám định 
Biển Bắc 

138 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, 
Hải Phòng 

Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu 

212.
Công ty Cổ phần Giám định 
quốc tế 

Km91, phường Hùng Vương, quận 
Hồng Bàng, Hải Phòng 

Dịch vụ giám định hàng hoá 

213.
Công ty TNHH Giám định 
Thiên Tín 

24/34 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải 
Phòng 

Dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu 

214. Công ty TNHH Bảo Định 
Số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

Dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu, hàng 
nông, lâm, thuỷ sản, hàng công nghiệp và tiêu dùng… 

215.
Công ty TNHH Giám định 
cảng biển Việt Nam 

3/11 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải 
Phòng 

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Giám định só lượng, 
tình tràng, phẩm chất, tổn thất hàng hoá… 

216.
Công ty TNHH Giám định 
Việt Tín 

12/72 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải 
Phòng 

Giám định 

217.
Công ty TNHH Giám định 
An Biên 

21 Lê Chân, Hải Phòng Giám định hàng hoá 

218.
Công ty TNHH Dịch vụ và 
tư vấn ATC 

3/217 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng Dịch vụ Giám định hàng hoá, dịch vụ giám định kỹ 
thuật 

219.
Công ty TNHH Giám định 
Anh Thư 

1/46A Cam Lộ 2, Hùng Vương, Hồng 
Bàng, HP 

Dịch vụ giám định hàng hoá 

220.
Công ty Cổ phần Giám định 
Sao Việt 

8/97 Cầu Cáp, Lê Chân, Hải Phòng Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 

221.
Công ty TNHH Giám định 
Nhật Minh 

Số 144 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, 
Hải Phòng 

Dịch vụ giám định hàng hoá, giám định phương tiện 
vận tải hàng hoá  

222.
Công ty Cổ phần Giám định 
và dịch vụ hàng hải Hải 
Đăng 

Toà nhà Thành Đạt, số 3 Lê Thánh 
Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng 
 

Giám định hàng hoá 

223.
Công ty TNHH ITVC Toàn 
Cầu 

Trang Quan, An Đồng, An Dương, 
Hải Phòng 

Dịch vụ giám định 
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224.
Công ty Cổ phần Giám định 
Thương mại Bảo Linh 

12 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải 
Phòng 

Dịch vụ giám định 

225.
Công ty Cổ phần Giám định 
và chuyển giao công nghệ 
ITC 

Số 4 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải 
Phòng 
 

Kinh doanh dịch vụ Giám định hàng hoá 

226.
Công ty TNHH Quốc tế thử 
nghiệm và Giám định hàng 
tiêu dùng Việt Nam 

103 G1, Đường Phạm Văn Đồng, 
Dương Kinh, Hải Phòng 

Dịch vụ giám định đồ chơi, sản phẩm dệt may 

227.
Công ty Cổ phần Giám định 
và Dịch vụ Đại Việt 

Tầng 8, toà nhà Việt Úc, đường Lê 
Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng 
 

Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận 
tải thuỷ bộ, phương tiện cơ giới chuyên dùng, giám 
định kỹ thuật… 

228.
Công ty Cổ phần vận tải 
biển và Giám định Bảo 
Minh 

Tổ 3 xóm Trung, Đằng Giang, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 
 

Giám định hàng hoá về chủng loại, khối lượng, quy 
cách phẩm chất, tình trạng bao bì, ký/mã hiệu, tổn thất, 
xuất xứ… 

229.
Công ty TNHH Alfred 
H.Knight Việt Nam 

10/9/2 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 
1, Hải An, Hải Phòng 

Giám định khoáng sản, kim loại, phân bón và hàng hải 

230.
Công ty Cổ phần Tư vấn và 
Giám định Nguyễn Phạm 

1B/19/19/128 An Đà, Ngô Quyền, 
Hải Phòng 

Giám định nông, lâm, khoáng sản, hàng hải, kim loại, 
hoá chất.. 

231.
Công ty Cổ phần Giám định 
và khử trùng FCC tại Hải 
Phòng 

142 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng Giám định nông sản, lâm sản, thuỷ sản, khoáng sản, 
hàng hải, kim loại, hoá chất… 

232.
Công ty TNHH IMI Việt 
Nam 

68/800A Thiên Lôi, Lê Chân, Hải 
Phòng 

Giám định nông, lâm, thuỷ sản, khoáng sản, kim loại, 
xăng dầu hoá chất… 

233.
Công ty TNHH Giám định 
Quang Minh 

Số 11F/13/3/127 đường vòng Vạn 
Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 
 

Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu (máy móc, ô tô, 
xe máy, tàu thuỷ, khoáng sản, kim loại,…), hàng hải, 
bảo hiểm… 

234.
Công ty Cổ phần Giám định 
và dịch vụ hàng hải HCD 

Số 615 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải 
Phòng 

Giám định nông sản, lâm sản, khoáng sản, kim loại, 
hoá chất, xăng dầu, máy móc thiết bị… 
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235.
Công ty Cổ phần Giám định 
Great Sea 

Phòng 16A, tầng 06, toà nhà Thành 
Đạt, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

Kinh doanh giám định các loại hàng hoá và sản phẩm 

236.
Công ty TNHH Giám định 
kiểm định an toàn thiết bị 
cảng 

Số 13, đường 7/3, phường Thành Tô, 
quận Hải An, Hải Phòng 

Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu, máy móc thiết bị, 
phương tiện vận tải đường thuỷ, đường bộ. 

237.
Công ty TNHH Thương 
mại và Giám định Thái 
Bình Dương 

Số 23/72/732 Nguyễn Văn Linh, Lê 
Chân, Hải Phòng 

Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu, giám định kiểm 
tra, giám sát tình trạng kỹ thuật, chất lượng các vật tư, 
phương tiện máy móc… 

238.
Công ty TNHH Giám định 
và chứng nhận Vicert 
Control 

Số 8/1 Trại Lẻ, Lê Chân, Hải Phòng Giám định nông sản, lâm sản, thuỷ sản, khoáng sản, 
kim loại, máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất. 

239.
Công ty Cổ phần Giám định 
Hapro Control 

Số 15/17/320 Lê Lai, Ngô Quyền, 
Hải Phòng 

Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu 

240.
Công ty Cổ phần Giám định 
tư vấn kỹ thuật Minh Huy 

Nhà số 18, khu tập thể T89, ngách 
1/430 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, 
Hải Phòng 

Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu, hàng hoá nội địa, 
phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, thiết bị ngành 
hàng hải, kim loại đá quý, khoáng sản, sắt, thép, phế 
liệu, nhựa 

241.
Công ty TNHH Giám định 
Toàn Cầu 

Phòng 0768, tầng 7 ttoaf nhà Việt Úc, 
số 2/16D Trung Hành 5, đường Lê 
Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng 

Giám định hoá chất, khoáng sản, kim loại, may mặc, 
nông sản, lâm sản, thuỷ sản, kim khí 

242.
Trung tâm chất lượng nông 
lâm thuỷ sản vùng 1 

Số 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng Giám định nông sản, lâm sản, thuỷ sản 

243.
Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Giám định và Khử trùng 
FCC tại Hải Phòng 

Số 142 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải 
Phòng 

Giám định nông sản, lâm sản, thuỷ sản, khoáng sản, 
hàng hải, kim loại, hoá chất, máy móc thiết bị 

244.
Công ty Cổ phần giám định 
hàng hải Phương Bắc 

Số 147 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải 
Phòng 

Dịch vụ giám định hàng hải, tài sản máy móc thiết bị, 
hàng hoá, xăng dầu, công trình nhà xưởng 
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245.
Công ty Cổ phần Giám định 
Việt Đức 

Số 141 Hoàng Công Khanh, Kiến An, 
Hải Phòng 

Giám định nông sản, lâm sản, thuỷ sản, khoáng sản, 
kim loại, hoá chất… 

246.
Công ty Cổ phần Giám định 
Quốc tế 

Số 107 Nguyễn Trung Thành, Hồng 
Bàng, Hải Phòng 

Giám định hàng hoá, Giám định máy và thử nghiệm 
mẫu, Chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn, Giám định tổn 
thất bảo hiểm… 

247.
Công ty Cổ phần hàng hải 
VIMATECH 

Số 215 phố Đà Nằng, Ngô Quyền, 
Hải Phòng 

Dịch vụ giám định hàng hoá 

248.
Công ty TNHH 
CTIC Việt Nam 

Số 103G1, đường Phạm Văn Đồng, 
Dương Kinh, Hải Phòng 

Giám định sản phẩm đồ chơi, sản phẩm dệt may 

249.
Công ty Cổ phần 
Giám định Khánh Đạt 

Số 20 Bình Kiều 2, Hải An, Hải 
Phòng 

Giám định hàng hoá, phương tiện vận tải, thiết bị sản 
xuất 

250.
Công ty Cổ phần khử trùng 
và chứng nhận Việt Nam 

Số 513 Ngô Gia Tự, Trung Hành 9, 
Hải An, Hải Phòng 

Giám định thương mại, phế liệu, máy móc thiết bị, 
xông hơi khử trùng, nông sản, lâm sản, thuỷ sản, 
khoáng sản, kim loại, hoá chất… 

251.
Công ty Cổ phần NEWIN 
VINA 

Tồ dân phố 6, An Dương, Hải Phòng 
 
 

Giám định quá trình đánh giá quy trình hàn và giám 
định chất lượng mối hàn bằng phương pháp KT không 
phá huỷ 

252.
Công ty Cổ phần Giám định 
Đại Tây Dương 

Số 1Đ Lô B3 Ngô Gia Tự, Hải An, 
Hải Phòng 
 

Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu, hàng hải, hàng 
hoá nội địa, các loại máy móc thiết bị, phương tiệnu 
vận tải… 

253.
Công ty TNHH Giám định 
ATC 

Số 111, Thôn Đường 10, Thủy 
Nguyên, Hải Phòng 

Giám định lâm sản 

254.
Công ty TNHH Kiểm định 
và Giám định Việt Tín 

Số 6/215 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải 
Phòng 

Dịch vụ giám định đánh giá rủi ro và thiệt hại, kiểm tra 
và phân tích kỹ thuật 

255.
Công ty TNHH Giám định 
Kiểm định an toàn thiết bị 
Cảng 

Số 13, đường 7/3, Hải An, Hải Phòng 

- Dịch vụ giám định hàng hoá: Giám định về tình trạng, 
khối lượng, số lượng, chủng loại, hãng xuất xứ, 
phương thức giao nhận, giám định kỹ thuật, công nghệ 
đối với các loại hàng hoá, phương tiện vận tải đường 
thuỷ, đường bộ, máy móc, dây chuyền, thiết bị điện tử, 
vật tư ngành điện, máy móc thiết bị, dây chuyền cơ khí, 



 

 

STT Tên thương nhân Địa chỉ Lĩnh vực đăng ký giám định 
máy móc thiết bị vật tư công nghệ thông tin, máy móc 
thiết bị vật tư ngành y tế 
- Dịch vụ giám định tổn thất, hao mòn đối với: các loại 
hàng hoá, phương tiện vận tải đường thuỷ, đường bộ, 
máy móc, dây chuyền, thiết bị điện tử, vật tư ngành 
điện, máy móc thiết bị, dây chuyền cơ khí, máy móc 
thiết bị vật tư công nghệ thông tin, máy móc thiết bị 
vật tư ngành y tế. 

256.
Công ty TNHH Dịch vụ 
Hàng hải và Giám định Đại 
Dương 

Số 6A/16/105 Trung Hành, Hải An, 
Hải Phòng 

Giám định hàng hoá, kiểm tra tư vấn đánh giá chất 
lượng và đánh giá rủi ro thiệt hại (chi tiết: kinh doanh 
dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám 
định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường 
bảo hiểm). 

257.
Công ty TNHH Giám định 
Mico Control 

Số 34 đường Vòng Vạn Mỹ, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

Giám định thương mại hàng nông sản, thiết bị, sắt 
thép… 

258.
Công ty TNHH Giám định 
Atlantis 

Số 14/90 Tân Hà, Tổ dân phố 1, Kiến 
An, Hải Phòng. 

Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu, hàng hoá nội địa,; 
giám định giám sát tình trạng kỹ thuật, chất lượng các 
vật tư, phương tiện vận tải thuỷ bộ; giám định máy móc, 
thiết bị dây chuyền sản xuất và các thiết bị. 

259.
Công ty TNHH Giám định 
BRT 

Số 5/46/14 đường Bảo Phúc, tổ dân 
phố 15, phường Đằng Hải, quận Hải 
An, Hải Phòng 

Lĩnh vực thực hiện dịch vụ giám định: Nông sản, 
khoáng sản, kim loại, hóa chất,... 

260.
Công ty TNHH Việt Nam 
Survey Group 

Số 2 Phùng Thị Trinh, phường Phù 
Liễn, quận Kiến An, Hải Phòng 

Giám định khối lượng, số lượng và tình trạng hàng hóa 
xuất nhập khẩu, giám định hàng hải, tình trạng tàu 
biển, mớn nước, khối lượng chất lỏng trên tàu 

261. Công ty TNHH Quốc tế ATS 
D11/10/177 Phương Lưu 2, Phường 
Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng 

Giám định thương mại 

262.
Công ty Cổ phần Giám định 
hàng hóa và Hàng hải quốc 
tế 

351 Lê Hồng Phong, Phường Phước 
Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa 

Giám định thương mại 
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263.
Công ty TNHH Giám định 
và Kiểm định Trung tâm 

86 Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, 
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 
Hòa 

Giám định thương mại 

 


